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	NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I
MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP 9


A. Nội dung ôn tập
	Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân 
Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân 


B. Cấu trúc đề thi: 100% trắc nghiệm
C. Hệ thống câu hỏi ôn tập
Câu 1. Mục tiêu chính của diễn đàn “Trách nhiệm của HS với nhiệm vụ được giao” là gì?
A. Tăng tinh thần đoàn kết  	B. Giúp HS hiểu và thực hiện trách nhiệm
C. Tạo sự cạnh tranh    	D. Giải trí cho lớp
Câu 2. Hành động nào cho thấy học sinh có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao?
A. Nhờ bạn làm hộ    	B. Bỏ qua nhiệm vụ
C. Hoàn thành đúng thời hạn  	D. Làm đối phó
Câu 3. Khi chia sẻ kết quả đã làm, học sinh cần thể hiện điều gì?
A. Nêu hết lỗi của nhóm  	B. Trung thực và tự đánh giá
C. Nói sao cho hay    	D. Chê trách bạn bè
Câu 4. Một học sinh có trách nhiệm thường…
A. Chủ động lập kế hoạch  	B. Chờ thầy cô nhắc
C. Trì hoãn công việc   	D. Phó mặc cho nhóm
Câu 5. Việc trình bày kết quả theo kế hoạch đã xây dựng giúp HS rèn luyện…
A. Tính tùy hứng  		B. Khả năng tự quản lý
C. Tính dựa dẫm  		D. Tâm lý sợ hãi
Câu 6. Trong diễn đàn, kỹ năng quan trọng nhất là…
A. Ngắt lời người khác  	B. Lắng nghe và phản hồi
C. Cười nhiều nhất    	D. Tranh luận gay gắt
Câu 7. Hành vi không có trách nhiệm là hành vi nào?
A. Hoàn thành nhiệm vụ  	B. Đi học đúng giờ
C. Đổ lỗi khi làm sai  		D. Hỗ trợ bạn bè
Câu 8. Khi chia sẻ kết quả thực hiện nhiệm vụ, HS nên…
A. Nêu rõ điều làm tốt  		B. Chỉ nói phần chưa tốt
C. Phóng đại kết quả  		D. Lảng tránh trách nhiệm
Câu 9. Áp lực phổ biến của học sinh lớp 9 là gì?
A. Nhiều tiền tiêu vặt  		B. Áp lực thi chuyển cấp
C. Muốn đi chơi nhiều  		D. Quá rảnh rỗi
Câu 10. Dấu hiệu cho thấy học sinh đang căng thẳng là:
A. Mất ngủ, lo lắng  		B. Tập trung cao
C. Ăn uống ngon miệng 		D. Tâm trạng ổn định
Câu 11. Tọa đàm về căng thẳng giúp học sinh…
A. Giấu cảm xúc  		B. Giải tỏa tâm lý và hiểu thêm giải pháp
C. Tranh luận thắng thua 		D. Bắt chước bạn
Câu 12. Khi gặp áp lực học tập, điều nên làm là…
A. Bỏ mặc nhiệm vụ  		B. Chia nhỏ công việc và giải quyết từng bước
C. So sánh với bạn giỏi  	D. Ngủ cả ngày
Câu 13. Một kỹ năng quan trọng trong ứng phó căng thẳng là:
A. Tránh né vấn đề  		B. Quản lý thời gian
C. Chờ người khác làm giúp 	D. Tự trách bản thân
Câu 14. Học sinh có trách nhiệm khi…
A. Hoàn thành công việc theo yêu cầu	B. Làm qua loa để tiết kiệm thời gian
C. Chỉ làm phần dễ				D. Bỏ qua nhiệm vụ khó
Câu 15. Trong chia sẻ kết quả ứng phó căng thẳng, học sinh cần…
A. Nói thật những gì mình trải qua	B. Chỉ kể chuyện vui
C. Giấu tất cả áp lực				D. Nói theo ý bạn bè muốn nghe
Câu 16. Một biểu hiện tích cực của học sinh biết tự chịu trách nhiệm là:
A. Tự nhận lỗi khi làm sai  		B. Né tránh và đổ lỗi
C. Giấu nhẹm kết quả   		D. Nhờ bạn xử lý
Câu 17. Nguyên nhân khiến HS lớp 9 căng thẳng nhiều nhất là:
A. Không có bạn chơi			B. Bài tập và kỳ thi quan trọng
C. Ít hoạt động vui chơi			D. Không thích môn Thể dục
Câu 18. Ứng phó áp lực hiệu quả gồm:
A. Tự cô lập bản thân  			B. Tâm sự với người đáng tin
C. Làm việc liên tục không nghỉ 	D. Chơi game cả ngày
Câu 19. Tại tọa đàm, học sinh nên thể hiện…
A. Sự thành thật và tôn trọng		B. Sự hơn thua
C. Sự im lặng hoàn toàn			D. Chỉ trích người khác
Câu 20. Một HS thiếu trách nhiệm thường có hành vi:
A. Tự giác học tập  			B. Không hoàn thành nhiệm vụ
C. Chủ động hỏi bài  			D. Ghi chép đầy đủ
Câu 21. Chia sẻ kết quả công việc giúp học sinh…
A. Hiểu rõ điểm mạnh – điểm yếu		B. Tự cao
C. Che giấu sai sót				D. Tránh bị phê bình
Câu 22. Khi làm việc nhóm, trách nhiệm thể hiện qua việc:
A. Bỏ mặc nhóm làm			B. Hoàn thành phần được giao
C. Chỉ ngồi xem				D. Từ chối mọi nhiệm vụ
Câu 23. Biểu hiện của trách nhiệm với bản thân là:
A. Lập kế hoạch học tập rõ rang		B. Không cần mục tiêu
C. Làm việc tùy hứng			D. Sợ thử thách
Câu 24. Để giảm căng thẳng hiệu quả, HS có thể:
A. Tập thể dục, hít thở sâu			B. Thức khuya thường xuyên
C. Bỏ bữa					D. Tránh tiếp xúc với mọi người
Câu 25. Khi gặp khó khăn trong học tập, hành động có trách nhiệm là:
A. Bỏ cuộc ngay  			B. Tìm sự hỗ trợ từ thầy cô hoặc bạn bè
C. Không nói với ai 			D. Cố che giấu điểm kém
Câu 26. Trong diễn đàn với chủ đề “Tạo động lực cho bản thân trong các hoạt động”, học sinh nên làm gì để vừa học hỏi được kinh nghiệm, vừa truyền cảm hứng cho bạn bè?
A. Tìm mọi cách để được chú ý  	B. Chia sẻ ý tưởng và lắng nghe phản hồi
C. Thi xem ai nói hay hơn  		D. Tập trung cạnh tranh với bạn
Câu 27. Khi giao lưu với những người truyền cảm hứng, học sinh cần làm gì để tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm quý giá?
A. Chỉ ngồi nghe mà không đặt câu hỏi B. Lắng nghe, ghi chép và chủ động đặt câu hỏi
C. Chỉ chụp ảnh, quay video  		D. Không quan tâm đến nội dung chia sẻ
Câu 28. Việc học sinh tự tạo động lực cho bản thân trong học tập và hoạt động ngoại khóa sẽ giúp ích gì cho sự phát triển cá nhân?
A. Làm việc một cách tùy hứng, không kế hoạch  
B. Tăng sự tự tin, kiên trì và hiệu quả học tập
C. Tăng sự lười biếng và trốn tránh nhiệm vụ  
D. Tránh thử thách và không muốn cố gắng
Câu 29. Một trong những cách hiệu quả để học sinh tạo động lực cho bản thân trong học tập và hoạt động tập thể là gì?
A. Xác định mục tiêu cụ thể, lập kế hoạch chi tiết  
B. Không lập kế hoạch và làm việc tùy hứng
C. So sánh bản thân với người khác theo hướng tiêu cực  
D. Phụ thuộc hoàn toàn vào người khác để thúc đẩy
Câu 30. Chia sẻ kết quả việc tạo động lực cho bản thân trong thực tiễn sẽ giúp học sinh nhận ra điều gì?
A. Tăng áp lực cho bản thân và bạn bè  
B. Hiểu rõ tiến bộ và kết quả nỗ lực cá nhân
C. Che giấu những khó khăn và thất bại  
D. Chỉ khoe thành tích mà không tự đánh giá
Câu 31. Khi tham gia giao lưu với chuyên gia về việc xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí, học sinh cần lưu ý điều gì để học hỏi tốt nhất?
A. Lắng nghe, ghi chép, đặt câu hỏi phù hợp  
B. Không quan tâm đến lời khuyên của chuyên gia
C. Đặt câu hỏi không liên quan  
D. Không tham gia các phần thực hành
Câu 32. Khái niệm “Ngân sách cá nhân hợp lí” đối với học sinh trung học cơ sở được hiểu như thế nào?
A. Chi tiêu theo cảm hứng và nhu cầu nhất thời  
B. Lập kế hoạch thu – chi – tiết kiệm phù hợp với thu nhập và nhu cầu cá nhân
C. Chỉ tiết kiệm và không chi tiêu gì  
D. Không cần quan tâm đến tiền bạc
Câu 33. Trong kịch tương tác về ngân sách của học sinh, nội dung nào là không phù hợp và cần tránh?
A. Hướng dẫn quản lý thu – chi hàng tháng  	
B. Hướng dẫn cách tiết kiệm hợp lí
C. Minh họa cách lãng phí tiền bạc và tiêu hoang  
D. Hướng dẫn cách tặng, cho tiền hợp lý
Câu 34. Học sinh có thể tự tạo động lực cho bản thân bằng cách nào hiệu quả trong quá trình học tập và tham gia hoạt động?
A. Ghi lại các thành tựu và bước tiến nhỏ mỗi ngày  
B. Tránh tất cả các hoạt động khó khăn
C. Không lập mục tiêu rõ ràng  
D. Tự chỉ trích bản thân khi không đạt được
Câu 35. Khi chia sẻ kết quả tạo động lực với thầy cô và bạn bè, học sinh cần thực hiện điều gì để vừa trung thực vừa có ích?
A. Trình bày thành tích thật sự, trung thực về khó khăn gặp phải  
B. Phóng đại kết quả để gây ấn tượng
C. Chỉ nói về những phần thành công  
D. Giấu đi những phần chưa tốt
Câu 36. Khi học sinh xây dựng ngân sách cá nhân, yếu tố quan trọng nào giúp ngân sách trở nên hợp lí và khả thi?
A. Xác định thu nhập và mục tiêu tiết kiệm cá nhân  
B. Chi tiêu không giới hạn theo sở thích
C. Tiêu trước tính sau, không lập kế hoạch  
D. Chỉ dựa vào ngân sách của bạn bè
Câu 37. Ví dụ nào thể hiện việc chi tiêu hợp lý của học sinh trung học cơ sở?
A. Mua vật dụng cần thiết phục vụ học tập và sinh hoạt  
B. Chi tiêu theo cảm hứng, không kiểm soát
C. Tiêu hết tiền ngay khi nhận được tiền tiêu vặt  
D. Không bao giờ tiết kiệm bất cứ khoản nào
Câu 38. Hoạt động nào giúp học sinh tăng động lực và duy trì sự cố gắng lâu dài?
A. Luôn nghĩ về thất bại và nỗi lo  
B. Tự thưởng cho bản thân sau khi hoàn thành mục tiêu nhỏ
C. Trì hoãn và bỏ dở công việc  
D. Né tránh mọi thử thách
Câu 39. Người truyền cảm hứng trong học tập và rèn luyện bản thân có vai trò gì quan trọng nhất?
A. Làm học sinh phụ thuộc vào họ  
B. Gợi mở tư duy tích cực, truyền cảm hứng và hướng dẫn những cách thực hiện cụ thể
C. Quyết định thay học sinh mọi việc  
D. Giải quyết tất cả các vấn đề của học sinh
Câu 40. Tham gia kịch tương tác về ngân sách giúp học sinh rèn luyện kỹ năng gì quan trọng?
A. Diễn xuất, xử lý tình huống thực tế và lập kế hoạch tài chính  
B. Lãng phí thời gian
C. Tránh né vấn đề cá nhân  
D. Bỏ qua trách nhiệm quản lý ngân sách
Câu 41. Một thói quen tạo động lực tốt cho học sinh là gì?
A. Đặt quá nhiều mục tiêu cùng lúc, không theo dõi  
B. Chia nhỏ mục tiêu lớn thành các bước thực hiện cụ thể và kiểm tra tiến độ
C. Không bao giờ kiểm tra tiến độ  
D. Bỏ cuộc khi gặp khó khăn
Câu 42. Tiêu chí đánh giá ngân sách cá nhân hợp lý của học sinh trung học cơ sở là gì?
A. Chi tiêu vượt mức và không cân đối  
B. Cân đối giữa thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh cá nhân
C. Không ghi chép, không quản lý  
D. Dựa vào cảm xúc để quyết định chi tiêu
Câu 43. Khi chia sẻ kết quả thực hiện ngân sách cá nhân, học sinh cần thực hiện điều gì để phản ánh đúng thực tế?
A. Trình bày rõ các khoản thu – chi – tiết kiệm và các hoạt động cho, tặng hợp lý  
B. Che giấu các khoản chi tiêu sai
C. Nói qua loa cho xong  
D. Đổ lỗi cho hoàn cảnh
Câu 44. Một học sinh có kỷ luật bản thân cao sẽ thể hiện hành vi gì?
A. Bỏ ngang kế hoạch khi gặp khó khăn  	B. Kiên trì thực hiện các mục tiêu đã đặt ra
C. Chỉ làm việc khi rảnh rỗi  			D. Ngại thử thách, sợ thất bại
Câu 45. Khi giao lưu với chuyên gia về ngân sách cá nhân, học sinh sẽ nhận được lợi ích gì?
A. Hiểu đúng về quản lý tài chính cá nhân và cách lập ngân sách hợp lý  
B. Tiêu tiền thoải mái mà không cần tiết kiệm
C. Không cần lập ngân sách  
D. Chỉ tập trung vào chi tiêu mà không cân nhắc tiết kiệm
Câu 46. Việc tạo động lực trước khi học giúp học sinh đạt hiệu quả học tập như thế nào?
A. Học tập hiệu quả hơn, tinh thần tích cực và bền bỉ  
B. Dễ chán nản, mất hứng thú
C. Không tập trung vào học  
D. Mất định hướng và kém hiệu quả
Câu 47. Khi xây dựng ngân sách, việc ghi chép các khoản chi giúp học sinh làm gì?
A. Kiểm soát tài chính, nhận biết chi tiêu và tiết kiệm hợp lý  
B. Tăng chi tiêu bừa bãi
C. Khó theo dõi hơn  
D. Tạo áp lực không cần thiết
Câu 48. Hoạt động chia sẻ kết quả vận dụng ngân sách cá nhân giúp học sinh đạt được điều gì?
A. Tự đánh giá, điều chỉnh và cải thiện việc quản lý tài chính cá nhân  
B. Tránh các nhiệm vụ quản lý tài chính
C. Tiêu tiền nhiều hơn  
D. Không cần tiết kiệm
Câu 49. Một hành động đúng khi muốn tạo động lực cho bản thân là gì?
A. Chia nhỏ mục tiêu lớn, theo dõi tiến độ và khen thưởng bản thân khi hoàn thành từng bước  B. Đặt mục tiêu mơ hồ, không rõ ràng
C. Không ghi chép hay theo dõi tiến trình  D. Chỉ chờ động lực từ người khác
Câu 50. Kết quả rèn luyện bản thân tốt của học sinh thể hiện ở những mặt nào?
A. Kiên trì, có kỷ luật, lập kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch  
B. Làm việc tùy hứng, không kế hoạch
C. Lười biếng, tránh nhiệm vụ  
D. Không đặt mục tiêu và bỏ cuộc nhanh
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